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tải

1
Khả năng sản xuất của gà F1 (Đông Tảox 

LV) nuôi tại Thái Nguyên

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, 

Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Hòa
KHKT Chăn nuôi 2020

2

Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến 

sinh trưởng và hiệu quả kinh kế trong chăn 

nuôi dê tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, 

Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Thị 

Minh Thuận, Cù Thị Thúy Nga, 

Hồ Thị Bích Ngọc, Trần Văn 

Thông

KHKT Chăn nuôi 2020

3

Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị lợn mắc 

viêm khớp và viêm phổi do Streptococcus 

suis gây ra tại Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn 

Văn Quang, Tô Long Thành

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
2020

4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, chất lượng 

của một số giống rau xà lách trồng trong hệ 

thống thủy canh hồi lưu tại Thái Nguyên

Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đa 

dụng đến khả năng sinh trưởng, phát triển cửa 

cây cải ngọt

Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn 

Minh Tuấn, Giàng Thị Pằng, Hà 

Minh Tuân, Liêu Thanh Hùng, 

Hoàng Thị Thanh Hương, Phạm 

Thị Hương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh SPS 

clean đến năng suất và chất lượng của bưởi 

Đại Minh 9 và 14 tuổi tại huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái

Trần Trung Kiên, Hà Duy 

Trường, Nguyễn Minh Tuấn, 

Lưu Thị Xuyến, Phan Thị Thu 

Hằng, Dương Thị Nguyên, 

Hoàng Kim Diệu, Nguyễn 

Mạnh Hùng, Lê Xuân Thành

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

2020

7

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số giống ngô lai mới trên đất dốc tại 

tỉnh Yên Bái

Hoàng Hải Hiếu, Trần Trung 

Kiên, Đặng Văn Minh
Tạp chí NN&PTNT 2020

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón 

(DH) đến sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng của giống ổi đài loan tại Trường Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên

Dương Trung Dũng, Nguyễn 

Thị Thu Hoàn
Rừng và Môi trường 2020

9

Nghiên cứu, đánh giá công nghệ xử lý Sắt, 

kẽm và mangan trong nước ngầm tại giếng 

khoan KTX K, Trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên để xử lý nước cấp. 

Du Ngoc Thanh, Hoang Quy 

Nhan, Duong Minh Ngoc, Ha 

Dinh Nghiem , Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí NN & 

PTNT T3/2020.
3/2020

10

Tách dòng và xác định trình tự gen BS1 liên 

quan đến kích thước hạt ở cây đậu tương 

ĐT22 (Glycine mã (L.) Merr.)

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Trần 

Văn Điền, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Công 

nghiệp Nông thôn 

Số 6/2020

2020

11
Nghiên cứu khả năng thu sương làm nước 

sạch từ một số sợi tự nhiên

Trần Hải Đăng, Dương Hồng 

Việt, Vũ Thị Hồng Hạnh, 

Nguyễn Thế Hưng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

5/2020

DANH SÁCH BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2020
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12

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng 

sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Dương Hồng Việt, Hà Văn 

Tuyển, Trần Hải Đăng

Chu Thị Thơ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

5/2020

13
Phương pháp lặp giải bài toán tìm nghiệm có 

chuẩn nhỏ nhất của bài toán chấp nhận tách
Vũ Thị Thu Loan

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

05/2020

14

Bài toán trò chơi đưởi bắt tuyến tính trên 

thang thời gian với thông tin chậm và hạn chế 

tích phân

Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng
Tạp chí thiết bị giáo 

dục
05/2020

15

Ảnh hưởng của các yếu tố cá thể và mùa vụ 

đến khả năng sản xuất tinh dịch của trâu 

Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Nguyễn Hưng Quang, Trần Huê 

Viên, Trần Thị Hoan, Hồ Thị 

Bích Ngọc, Đinh Thị Hồng 

Chiêm và Nguyễn Văn Đại

Tạp chí Khoa học 

công nghệ chăn 

nuôi, Viện Chăn 

nuôi - Bộ 

NN&PTNT

2020

16

Công đoàn học viện Múa Việt Nam học tập 

và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 

hiện nay

Cao Thị Phương Nhung , Ngô 

Thị Quang

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ
6/2020

17
Thực trạng kĩ năng làm việc nhóm của sinh 

viên trường Đại học nông lâm Thái Nguyên

Nguyên Đỗ Hương Giang, 

Phạm Thanh Huế

Tạp chí dạy và học 

ngày nay
2020

18
Đồng dao và trò chơi trẻ em dân tộc thiểu số 

trong đời sống hiện nay
Lèng Thị Lan

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

6/2020

19

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu 

lạc bộ Cầu lông trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên

Dương Thế Hiển, Nguyễn 

Khánh Quang

Dạy và Học ngày 

nay
4/2020

20

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan trên 

đàn bò

 nuôi tại tỉnh Hà Giang

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Quang Tính, Phạm Đức Phúc, 

Nguyễn Thị Vang

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật Thú y
2020

21
Chính sách đào tạo nghề hỗ trợ sinh kế cho 

lao động nông thôn ở Việt Nam
Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí Thông tin 

Khoa học Chính trị
04/2020

22
Đặc điểm sinh trưởng và sinh khối của rừng 

trồng keo tai tượng 7 tuổi tại Yên Bái

Nguyễn Văn Bích, Nguyễn 

Đăng Cường,Cao Thị Thu Hiền, 

Bùi Mạnh Hưng

Tạp chí khoa học 

lâm nghiệp
2020

23
Phương pháp nhân giống lan Hoàng thảo hoa 

vàng tại tỉnh Thái Nguyên

Vũ Văn Thông, La Thu Phương, 

Vũ Văn Thông

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

24
Nghiên cứu nhân giống cây Tùng đen tại 

Quảng ninh

Phan Thanh Nghị, Nguyễn Văn 

Hùng, Trịnh Thị Thon, Phạm 

Thu Hà

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp
2020

25

Ảnh hưởng của chế độ ánh sáng đến sinh 

trưởng của cây Lát Hoa và mức độ bị hại do 

sâu đục ngọn

Nguyễn Minh Chí, Đỗ Việt 

Hồng, Phạm Thu Hà, Nguyễn 

Văn Thái

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp
2020

26
Tình hình nhiễm ve trên chó tại quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Lê Thị Thu Phương

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

1/2020

27

Clinical pathogical characteristics in dogs 

infeected with ticks and preventive, treatment 

measures at Tay Ho district, Ha Noi city

Nguyễn Thị Ngân, Pham Dieu 

Thuy, Tran Nhat Thang, Le Thi 

Thu Phuong

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

4/2020



28

Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị lợn mắc 

viêm khớp và viêm phổi do Streptococcus 

suis gây ra tại Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn 

Văn Quang, Tô Long Thành

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
2020

29

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, chất lượng 

của một số giống rau xà lách trồng trong hệ 

thống thủy canh hồi lưu tại Thái Nguyên

Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

30

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đa 

dụng đến khả năng sinh trưởng, phát triển cửa 

cây cải ngọt

Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn 

Minh Tuấn, Giàng Thị Pằng, Hà 

Minh Tuân, Liêu Thanh Hùng, 

Hoàng Thị Thanh Hương, Phạm 

Thị Hương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

31

Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ 

mài và các rào cản trong bảo tồn và phát triển 

thương mại củ mài tại huyện bảo thắng, tỉnh 

Lào Cai

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Thị Mai

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu 

đến sinh trưởng của cây sơn đậu trong giai 

đoạn vườn ươm

Bùi Lan Anh , Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

33

Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh 

trưởng và năng suất của cây Giảo cổ lam 

(Gynostemma pentaphyllum) tại tỉnh Bắc Kạn

Trần Trung Kiên, Nguyễn Minh 

Chí, Nông Phương Nhung, 

Hoàng Thị Lánh

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
2020

34

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh SPS 

clean đến năng suất và chất lượng của bưởi 

Đại Minh 9 và 14 tuổi tại huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái

Trần Trung Kiên, Hà Duy 

Trường, Nguyễn Minh Tuấn, 

Lưu Thị Xuyến, Phan Thị Thu 

Hằng, Dương Thị Nguyên, 

Hoàng Kim Diệu, Nguyễn 

Mạnh Hùng, Lê Xuân Thành

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

2020

35

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số giống ngô lai mới trên đất dốc tại 

tỉnh Yên Bái

Hoàng Hải Hiếu, Trần Trung 

Kiên, Đặng Văn Minh
Tạp chí NN&PTNT 2020

36

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón 

(DH) đến sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng của giống ổi đài loan tại Trường Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên

Dương Trung Dũng, Nguyễn 

Thị Thu Hoàn
Rừng và Môi trường 2020

37

Nghiên cứu, đánh giá công nghệ xử lý Sắt, 

kẽm và mangan trong nước ngầm tại giếng 

khoan KTX K, Trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên để xử lý nước cấp. 

Du Ngoc Thanh, Hoang Quy 

Nhan, Duong Minh Ngoc, Ha 

Dinh Nghiem , Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí NN & 

PTNT T3/2020.
3/2020

38

Tách dòng và xác định trình tự gen BS1 liên 

quan đến kích thước hạt ở cây đậu tương 

ĐT22 (Glycine mã (L.) Merr.)

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Trần 

Văn Điền, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Công 

nghiệp Nông thôn 

Số 6/2020

2020



39
Nghiên cứu khả năng thu sương làm nước 

sạch từ một số sợi tự nhiên

Trần Hải Đăng, Dương Hồng 

Việt, Vũ Thị Hồng Hạnh, 

Nguyễn Thế Hưng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

5/2020

40

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng 

sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Dương Hồng Việt, Hà Văn 

Tuyển, Trần Hải Đăng

Chu Thị Thơ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

5/2020

41
Phương pháp lặp giải bài toán tìm nghiệm có 

chuẩn nhỏ nhất của bài toán chấp nhận tách
Vũ Thị Thu Loan

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

05/2020

42

Bài toán trò chơi đưởi bắt tuyến tính trên 

thang thời gian với thông tin chậm và hạn chế 

tích phân

Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng
Tạp chí thiết bị giáo 

dục
05/2020

43

Công đoàn học viện Múa Việt Nam học tập 

và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 

hiện nay

Cao Thị Phương Nhung , Ngô 

Thị Quang

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ
6/2020

44
Thực trạng kĩ năng làm việc nhóm của sinh 

viên trường Đại học nông lâm Thái Nguyên

Nguyên Đỗ Hương Giang, 

Phạm Thanh Huế

Tạp chí dạy và học 

ngày nay
2020

45
Đồng dao và trò chơi trẻ em dân tộc thiểu số 

trong đời sống hiện nay
Lèng Thị Lan

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

6/2020

46

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu 

lạc bộ Cầu lông trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên

Dương Thế Hiển, Nguyễn 

Khánh Quang

Dạy và Học ngày 

nay
4/2020

47
Chính sách đào tạo nghề hỗ trợ sinh kế cho 

lao động nông thôn ở Việt Nam
Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí Thông tin 

Khoa học Chính trị
04/2020

48
Đặc điểm sinh trưởng và sinh khối của rừng 

trồng keo tai tượng 7 tuổi tại Yên Bái

Nguyễn Văn Bích, Nguyễn 

Đăng Cường,Cao Thị Thu Hiền, 

Bùi Mạnh Hưng

Tạp chí khoa học 

lâm nghiệp
2020

49
Phương pháp nhân giống lan Hoàng thảo hoa 

vàng tại tỉnh Thái Nguyên

Vũ Văn Thông, La Thu Phương, 

Vũ Văn Thông

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

50
Nghiên cứu nhân giống cây Tùng đen tại 

Quảng ninh

Phan Thanh Nghị, Nguyễn Văn 

Hùng, Trịnh Thị Thon, Phạm 

Thu Hà

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp
2020

51

Ảnh hưởng của chế độ ánh sáng đến sinh 

trưởng của cây Lát Hoa và mức độ bị hại do 

sâu đục ngọn

Nguyễn Minh Chí, Đỗ Việt 

Hồng, Phạm Thu Hà, Nguyễn 

Văn Thái

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp
2020

52
Thành phần hóa học của tinh dầu từ cành 

Giổi ngọt ở Hà Nội

Nguyễn Phương Hạnh, Hà Thị 

Vân Anh, Bùi Văn Thanh, Đinh 

Thị Thu Thủy, Đỗ Thị Thu 

Lành, Đỗ Hoàng Chung

Tạp chí Dược liệu 2020

53

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ 

THẢM THỰC VẬT VÀ ĐA DẠNG THỰC 

VẬT TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN 

THÁC GIỀNG, TỈNH BẮC KẠN

Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Chí 

Hiểu, Nguyễn Mạnh Hà

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp 
2020



54

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 

LƯỢNG PHÂN BÓN (DH) ĐẾN SINH 

TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 

LƯỢNG CỦA GIỐNG ỔI ĐÀI LOAN TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI 

NGUYÊN

Dương Trung Dũng, Nguyễn 

Thị Thu Hoàn
Rừng và Môi trường 2020

55

Nghiên cứu tri thức bản địa sử dụng cây 

thuốc của cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã 

Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Nguyễn Thị Thu Hiền1*, 

Nguyễn Tiến Hưng2

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

56
Status of using medicinal plants in Nam Pung 

Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province.

Trịnh Đình Khá1, Nguyễn 

T.Thu Hiền2* (Corresponding 

Author), Đàm Văn Vinh2

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

57

Tri thức bản địa sử dụng cây thuốc của cộng 

đồng dân tộc thiểu số tại xã Đức Thông, 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Đàm Văn Vinh1, Nguyễn T.Thu 

Hiền1* (Corresponding 

Author) , Trịnh Đình Khá2, 

Nguyễn Hải Hòa3, Đặng Kim 

Tuyến2

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

58

Sự hài lòng của người dân về kết quả xây 

dựng nông thôn mới – nghiên cứu trường hợp 

tại Lào Cai

Hà Quang Trung, Nguyễn 

Thanh Hiếu, Ngô Tất Thắng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

7/2020

59

Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho 

người nghèo và phụ nữ tại huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái

Đỗ Xuân Luận, Nguyễn Hoàng 

Đức, 

Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thị 

Dung

Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo
04/2020

60

Cho vay qua Hội nông dân giúp khắc phục bất 

cân xứng thông tin và tăng cường tín dụng 

nông nghiệp tại Bắc Kạn

Đỗ Xuân Luận, Lưu Thị Bích 

Hiền

Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo
3/2020

61
Sinh kế nông hộ trên địa bàn xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa, 

Trần Nho Hưởng, Bùi Thị Minh 

Hà, Đoàn Thị Mai, Nguyễn Đức 

Lương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

05/2020

62
Đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi gà thịt trên địa 

bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Dương Hoài An, N/A Tạp chí NN&PTNT 4/2020

63

Sự tham gia của các hộ dân trong phát triển 

du lịch cộng đồng tại xã Tả Van, huyện Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị Bích Huệ , Lành Ngọc 

Tú

Khoa học & công 

nghệ ĐHTN
05/2020

64
Agricultural economic struture transformation 

in Pho Yen towm, Thai Nguyen province

Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Văn 

Tâm, Hà Thị Hòa, Trần Nh 

Hưởng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

03/2020

65
Rủi ro trong sản xuất của nông hộ vùngchè 

Tân Cương, thành phố Thái Nguyên

Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu 

Thọ, Nguyễn Văn Tâm, Lê Thị 

Minh, Lê Thị Hồng Phương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

01/2020



66

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhân 

giống cấp 1 tới khả năng hình thành quả thể 

của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps 

militaris

Vũ Hoài Nam, Ma Thị Trang, 

Trần Văn Phùng, Nguyễn Huy 

Thuần, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ  Việt 

Nam

2020

67

Tách dòng và xác định trình tự gen BS1 liên 

quan đến kích thước hạt ở cây đậu tương 

DT22

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Bùi 

Tri Thức, Nguyễn Tiến Dũng, 

Trần Văn Điền

Tạp chí NN&PTNT 2020

68

Hiện trạng công nghệ chỉnh sửa gen 

CRISPR/Cas9 trong cải thiện một số tính 

trạng ở cây lúa và triển vọng ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Lã Văn 

Hiền
Tạp chí NN&PTNT 2020

69

Phân lập và nuôi trồng giống nấm Linh chi 

thu nhận tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Lưu Hồng Sơn, Vũ Khánh Linh, 

Tạ Thị Lượng, Huỳnh Thị 

Thiệp, Nguyễn Thị Tình, Ngô 

Xuân Bình

Tạp chí KH ĐH 

TÂN TRÀO
2020

70

Nghiên cứu ảnh hưởng của màng bao 

chitosan - nano bạc ứng dụng trong bảo quản 

trứng gà tươi

Lê Mỹ Hạnh, Vũ Thị Thùy 

Dung, Lê Mai Hương, Nguyễn 

Thị Mai Liên, Phạm Thị 

Phương, Lương Hùng Tiến

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

71

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ tuổi thu hoạch 

đến chất lượng quả chuối tây Bắc Kạn sau 

quá trình rấm chín bằng khí ethylene ngoại 

sinh

Phạm Bằng Phương, Tạ Thị 

Lượng, Lưu Hồng Sơn, Trần 

Văn Chí, Đinh Thị Kim Hoa, Vi 

Đại Lâm

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2020

72

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước chanh 

lên men sử dụng vi khuẩn lactic Lactobacillus 

plantarum

Vũ Thị Thanh Hắng, Vi Đại 

Lâm,  Nguyễn Thị Hương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

2019

73

Ảnh hưởng của phân bón lá đến quá trình 

sinh trưởng, phát triển và chất lượng chè tại 

tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thu 

Trang, Lê Sỹ Lũy

Tạp chí Công 

Thương
2020

74

Sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao và 

phần mềm R để phân tích đất lúa theo thời 

gian

Hà Văn Tuyển, Nguyễn Khắc 

Thái Sơn, Nguyễn Quang Thi, 

Nguyễn Thuỳ Linh, Dương 

Hồng Việt

Tạp chí NN&PTNT 4/2020

75

Nghiên cứu công tác bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Khắc Thái Sơn, 

Nguyễn Thế Hoàn, Hà Văn 

Tuyển, Dương Hồng Việt

Tạp chí Khoa học 

Đất

số 58/2020

2020

76

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng 

sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Dương Hồng Việt, Hà Văn 

Tuyển, 

Trần Hải Đăng

Chu Thị Thơ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

5/2020

77

Ứng dụng GIS và kết quả mô hình toán xác 

định ảnh hưởng của ngập lụt đến dân cư thuộc 

hạ lưu lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

Lê Thị Nga, Bùi Ngọc Quý, 

Dương Anh Quân, Trần Thị 

Mai Anh

Tạp chí khoa học

kĩ thuật mỏ địa chất
8/2020



78
Tiềm năng du lịch nông nghiệp huyện Võ 

Nhai, Thái Nguyên

Nguyễn Quang Thi, Hà Văn 

Tuyển, Nguyễn Thùy Linh, 

Dương Hồng Việt, Trần Thị 

Mai Anh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

17/3/2020

79

Đánh giá hiệu quả của công tác quy hoạch, kế 

hoạch sử dung đất trên địa bàn thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Lê 

Duy, Nguyễn Thu Thùy

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

ĐHTN

5/2020

80

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu hồi 

đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Thế Hoàn, Nguyễn 

Khắc Thái Sơn
Tạp chí NN&PTNT 2020

81

Thực trạng và đề xuất mô hình chuẩn hóa cơ 

sở dữ liệu địa chính tại TP Uông Bí tỉnh 

Quảng Ninh

Lê Văn Thơ, Bùi Đức Quảng

Hoàng Thị Kim Ngân
Tạp chí NN&PTNT 2020

82

Định vị trong nhà. Xu hướng nghiên cứu kết 

hợp một số công nghệ khác tại ĐH Thái 

Nguyên

Hứa Thị Toàn, Trương Đức 

Cường

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục
6/2020

83
Phần mềm hỗ trợ công tác quản lí sinh viên 

tại trường ĐH Nông Lâm - Đh Thái Nguyên

Hứa Thị Toàn, Nguyễn Ngọc 

Lan

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục
03/2020

84

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT 

LƯỢNG HỌC TIẾNG ANH  NHÌN TỪ GÓC 

ĐỘ GIẢNG VIÊN 

Nguyễn Thị Thu Hương, Dương 

Đức Minh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ
03/2020

85

AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ 

PERCEPTIONS ABOUT THE USE OF 

VOCABULARY LEARNING STRATEGIES 

EMPLOYED BY THE FIRST-YEAR NON-

ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI 

NGUYEN UNIVERSITY OF 

AGRICULTURE AND FORESTRY

Phạm Thị Thu Trang
Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ
06/2020

86

Định hướng thiết kế giờ giảng lý thuyết học 

phần Tin học đại cương theo phương  pháp 

giảng dạy tích cực và hòa nhập tại trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Lan, Hứa Thị 

Toàn

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay
2/2020

87

The use of Communication Strategies in 

different Speaking tasks tasks by the first 

year...

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

5/2020

88
Phát triển chương trình Đào tạo tiếng Anh 

hướng tiếp cận chuẩn năng lực.........

Triệu Thành Nam, Vũ Kiều 

Hạnh

Tạp chí thiết bị giáo 

dục
2020

89
Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học 

cho giảng viên tiếng Anh tại ĐHTN

Vũ Kiều Hạnh, Triệu Thành 

Nam

Tạp chí thiết bị giáo 

dục
2020

90
Những lưu ý cho thí sinh khi thực hiện bài thi 

viết phần 1 trong kỳ thi VSTEP.....

Vũ Kiều Hạnh, Triệu Thành 

Nam

Tạp chí thiết bị giáo 

dục 
3/2020

91

Face validity of the Institutional English Test 

based on the CEFR at a public university in 

Vietnam

Nông Thị Hiền Hương

Tạp chí Nghiên cứu 

ngôn ngữ nước - 

ĐHNN- ĐHQGHN

2020



92

Nghiên cứu kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của 

sinh viên năm cuối tại Đại học Thái Nguyên: 

thực trạng và giải pháp

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

Dec-20

93

Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các 

đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng 

giao tiếp tiếng Anh

Bùi Thị Kiều Giang

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

94

Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái lai 

(♂Landrace x ♀ Yourshire) và sự sinh trưởng 

của lợn con đến 60 ngày tuổi thuộc các công 

thức lai: ♂Duroc X ♀F1 (YL); ♂Pidu75 X 

♀F1(YL)

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh 

Châu, Phùng Thị My, Mai Hải 

Hà Thu

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

95

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất một số giống đậu tương vụ hè – thu tại 

Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn 

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn 

Thị Quỳnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

96

Thực trạng và giải pháp xây dựng chi bộ 

Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh tại Học viện múa Việt Nam

Cao Thị Phương Nhung, Ngô 

Thị Quang

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

97

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân 

bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất 

của giống đậu tương ĐT51, vụ hè thu tại Thái 

Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn 

Điền, Trần Thị Trường, Vũ Thị 

Nguyên

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

98
Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình trên 

địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Lành Ngọc Tú, Đặng Thị Bích 

Huệ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

99

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đa 

dụng đến khả năng sinh trưởng phát triển rau 

cải ngọt

Nguyễn Minh Tuấn, Liêu Thanh 

Hùng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

100

Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng 

biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã Bình Long, 

Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Hà Minh Tuân, Hà Việt Long, 

Hoàng Thị Thanh Hương, Phạm 

Thị Hương, Khuất Thị Thanh 

Huyền, Phạm Hương Quế

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

101

Đánh giá sinh trưởng một số loài cây rau rừng 

chuyển vị tại mô hình khoa Lâm nghiệp 

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái 

Nguyên

Nguyễn Tuấn Hùng, Lục Văn 

Cường, Phạm Đức Chính

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

102
Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ lá 

gai Cao Bằng

Trần Văn Chí, Tạ Thị Lượng, 

Nguyễn Sinh Huỳnh, Lưu Hồng 

Sơn, Vi Đại Lâm, Trịnh Thị 

Chung, Lê Sỹ Lũy, Huỳnh Thị 

Thiệp, Phạm Thị Tuyết Mai, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thị 

Tình

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020



103

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài 

thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia 

W. C cheng & L. K. Fu, 1975) tại Huyện 

Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Lê Văn Phúc, Mạc Văn Cường, 

Nguyễn Thị Thoa

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

104

Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng môi 

trường thủy canh đến sự tăng trưởng củ sâm 

Hàn Quốc

Bùi Đình Lãm, Nguyễn Thị Kim 

Ngân, Nguyễn Thị Tình, Lưu 

Hồng Sơn, Tạ Thị Lượng, Bùi 

Tri Thức, Ngô Xuân Bình

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

105

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng 

vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae 

phân lập từ lợn bị viêm phổi nuôi tại huyện 

Hiệp Hòa,Tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Quang Tính, Nguyễn 

Mạnh Hùng, Đỗ Bích Duệ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

106

Đa dạng tài nguyên cây thuốc và giải pháp 

bảo tồn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - 

Phượng Hoàng

Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn 

Phúc, Phạm Thị Thanh Vân, 

Phạm Thế Việt

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

107
Sinh kế của nông hộ trên địa bàn xã Tức 

Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Tâm, Trần Nho 

Hưởng, Hà Thị Hòa, Bùi Thị 

Minh Hà, Đoàn Thị Mai, 

Nguyễn Đức Lương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

108

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ tuổi thu hoạch 

đến chất lượng quả chuối tây bắc kạn sau quá 

trình rấm chín bằng khí ethylene ngoại sinh

Trịnh Thị Chung, Phạm Bằng 

Phương, Tạ Thị Lượng, Lưu 

Hồng Sơn, Trần Văn Chí, Đinh 

Thị Kim Hoa, Vi Đại Lâm

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

109

Sự tham gia của các hộ dân trong phát triển 

du lịch cộng đồng tại Xã Tả Van, Huyện Sa 

Pa, Tỉnh Lào Cai

Đặng Thị Bích Huệ, Lành Ngọc 

Tú

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

110

Ảnh hưởng của bổ sung acid Park 4 Way 2x 

đến khả năng sản xuất thịt của gà Broiler 

Cobb500 nuôi chuồng kín vụ hè

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị 

Thúy Mỵ, Nguyễn Đức Trường, 

Nguyễn Thị Bích Đào

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

111

Công đoàn học viện múa Việt Nam học tập và 

làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 

hiện nay

Cao Thị Phương Nhung, Ngô 

Thị Quang

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

112

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình ủ phân bò bằng chế phẩm sinh học tạo 

phân bón hữu cơ vi sinh tại Hà Giang

Trần Văn Chí, Nguyễn Đức 

Tuân, Trần Thị Thu Hà, Mai 

Anh Khoa

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

113

Đánh giá hiệu quả của công tác quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Lê 

Duy, Nguyễn Thu Thùy

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

114

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và chất 

lượng một số giống rau xà lách trồng trong hệ 

thống thủy canh hồi lưu tại Thái Nguyên

Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn Thúy 

Hà, Hà Việt Long, Lưu Thị 

Xuyến, Hoàng Thị Diệp

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020



115
Đồng dao và trò chơi trẻ em dân tộc thiểu số 

trong đời sống hiện nay
Lèng Thị Lan

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

116
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số tổ hợp ngô lai tại Thái Nguyên

Trần Minh Quân, Nguyễn Thị 

Hân

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

117

Sự hài lòng của người dân về kết quả xây 

dựng nông thôn mới – nghiên cứu trường hợp 

tại Lào Cai

Hà Quang Trung, Nguyễn 

Thanh Hiếu, Ngô Tất Thắng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

118

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương 

pháp nhân giống vô tính đến khả năng sinh 

trưởng, phát triển cây thạch đen tại huyện Na 

Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn 

Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, 

Nguyễn Thị Trang, Nguyễn 

Thùy Giang

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

119

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất 

phục vụ phát triển thị trường nhà đất phường 

Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Lê Văn Công, Vũ Thị Kim Hảo, 

Nguyễn Thúy Quỳnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

120

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón 

đến sinh trưởng và năng suất cây thạch đen 

tại Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn 

Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, 

Nguyễn Duy Đăng, Nguyễn Thị 

Trang, Nguyễn Thùy Giang

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

121

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác 

quản lý và giao dịch đất đai trên địa bàn 

Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái 

Nguyên

Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị 

Hồng Gấm

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

122

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp 

kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng 

suất giống đậu tương ĐT51 tại huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu 

Huyền Trang, Trần Trung Kiên

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

123

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất của một số giống rau cải trồng trong hệ 

thống thủy canh hồi lưu vụ thu – đông năm 

2019 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái 

Nguyên

Hà Việt Long, Hà Minh Tuân, 

Đặng Thị Tố Nga, Vàng Thị Ly

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

124

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng 

sản tới tài nguyên đất tại Thị trấn Trại Cau, 

huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Dương Hồng Việt, Hà Văn 

Tuyển, Trần Hải Đăng, Chu Thị 

Thơ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

125

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất 

nông nghiệp và thời vụ một số cây trồng 

chính vùng lưu vực sông Phó Đáy Tuyên 

Quang

Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Thị Lan

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

126
Nghiên cứu khả năng thu sương làm nước 

sạch từ một số sợi tự nhiên

Trần Hải Đăng, Dương Hồng 

Việt, Vũ Thị Hồng Hạnh, 

Nguyễn Thế Hưng

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

127
Tuyển chọn và định danh chủng xạ khuẩn có 

hoạt tính kháng nấm gây bệnh thực vật

Nguyễn Viết Hưng, Đỗ Thị 

Hiền, Nguyễn Mạnh Tuấn

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020



128

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát 

triển của các giống ngô lai mới vụ xuân 2018 

tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Trần Trung Kiên, Kiều Xuân 

Đàm, Lê Thị Thu

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

129
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học 

Tiếng Anh nhìn từ góc độ giảng viên

Nguyễn Thị Thu Hương, Dương 

Đức Minh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

130
Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Nậm 

Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh 

Đình Khá, Đàm Văn Vinh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

131

Sử dụng các chiến lược giao tiếp trong hoạt 

động nói của sinh viên năm thứ nhất Trường 

Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

132

Một số đặc điểm bệnh lý lâm sàng ở chó bị 

nhiễm ve và biện pháp phòng, trị tại Quận 

Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu 

Thùy, Trần Nhật Thắng, Lê Thị 

Thu Phương

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

ĐHTN

2020

133
Đánh giá đa dạng di tryền nguồn gen cây 

Gừng núi đá bằng chỉ thị phân tử
Dương Văn Thảo Tạp chí NN&PTNT 2020

134

Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro ở một 

số giống lúa (Oryza sativar L.) phục vụ 

nghiên cứu chuyển gen

Lã Văn Hiền, Nguyễn Văn 

Thành, Nguyễn Xuân Vũ, Bùi 

Tri Thức, Nguyễn Thị Tình, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Tiến 

Dũng

Tạp chí NN&PTNT 2020

135

Nghiên cứu mật độ trồng chùm ngây 

(Moringa oleifera) làm thức ăn chăn nuôi tại 

Thái Nguyên

Hoàng Thị Hồng Nhung, Từ 

Trung Kiên, Trần Thị Bích 

Ngọc, Phạm Tuấn Hiệp, Từ 

Quang Hiển

Tạp chí NN&PTNT 2020

136

Ảnh hưởng của phân bón lá nano kẽm oxit 

đến sinh trưởng, phát triển, năng suất chất 

lượng cam Sành trồng tại Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Đặng Thị Hồng Phương, Trần 

Quốc Toàn, Hà Xuân Linh
Tạp chí NN&PTNT 2020

137

Hiện trạng công nghệ chỉnh sửa gen 

CRISPR/Cas9 trong cải tiến một số tính trạng 

ở cây lúa và triển vọng ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Lã Văn 

Hiền
Tạp chí NN&PTNT 2020

138
Ảnh hưởng của các mức nước tưới trong mùa 

khô đến năng suất lá của Moringa oleifera

Từ Quang Hiển, Mai Anh Khoa, 

Từ Quang Trung
Tạp chí NN&PTNT 2020

139

Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái lai 

(♂Landrace x ♀Yorkshire) và sự sinh trưởng 

của lợn con đến 60 ngày tuổi thuộc các công 

thức lai: ♂Duroc x ♀F1 (YL); ♂Pidu75 x 

♀F1(YL) (2020).

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh 

Châu, Phùng Thị My, Mai Hải 

Hà Thu

Tạp chí KH và CN 

Đại học Thái 

Nguyên 

10/2020

140

Ảnh hưởng của thụ tinh nhân tạo đến kết quả 

ấp nở của gà Mía lai  (trống Mía x mái Lương 

Phượng) 

Nguyễn Đức Trường, Trần Thị 

Hoan, Trần Văn Thăng, Đặng 

Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hưng 

Quang

Tạp chí KHKT 

Viện Chăn nuôi
6/2020



141
Ảnh hưởng của các mức nước tưới trong mùa 

khô đến năng suất lá của Moriga oleifera

Từ Quang Hiển, Mai Anh khoa, 

Từ Quang Trung

Tạp chí NN và Phát 

Triển Nông Thôn,  

số 13/ 2020, tr. 60 - 

65

2020

142

Nghiên cứu mật độ trồng Chùm Ngây 

(Moringa oleifera) làm thức ăn chăn nuôi tại 

Thái Nguyên

Từ Quang Hiển, Hoàng T. H. 

Nhung, Từ T. Kiên, Trần T. B. 

Ngọc, Phạm T. Hiệp

Tạp chí NN và Phát 

Triển Nông Thôn, 

số 19/ 2020

2020

143
Chiều cao cắt thích hợp cho cây Moringa 

oleifera sử dụng làm thức ăn chăn nuôi .

Từ Quang Hiển, Trần Thị Hoan, 

Từ Quang Trung, Phạm Tuấn 

Hiệp

Tạp chí KHKT 

Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi. Số 260

2020

144

Thay thế khô dầu đậu tương bằng bột lá 

Moringa oleifera trong khẩu phần của gà đẻ 

bố mẹ Lương phượng

Hoàng Thị Hồng Nhung, Từ Q. 

Hiển*, Từ T. Kiên, Trần T. B. 

Ngọc

Tạp chí khoa Học 

và Công nghệ, Đại 

học Thái Nguyên, 

số 226 - 01

2021

145

Tỷ lệ đậu thai, khả năng sinh trưởng, phát 

triển, cho sữa lứa đầu của bò sinh ra từ công 

nghệ cấy phôi trong chăn nuôi bò sữa tập 

trung tại trang trại TH.

Phạm Tuấn Hiệp, Hà Đ. Hiệu, 

Lê V. Thiện, Trần T. Mỹ, 

Nguyễn T. Thảo, Hoàng K. 

Giao, Từ Q. Hiển

Tạp chí KHKT 

Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi. Số 260

2020

146

Ảnh hưởng của thụ tinh nhân tạo đến kết quả 

ấp nở của gà Mía lai  (trống Mía x mái Lương 

Phượng) 

Nguyễn Đức Trường, Trần Thị 

Hoan, Trần Văn Thăng,  Đặng 

Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hưng 

Quang

Tạp chí KHKT 

Viện Chăn nuôi
6/2020

147

Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến 

sinh trưởng và hiệu quả kinh tế chăn nuôi dê 

tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, 

Cù Thị Thúy Nga, Hồ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thuận, 

Trần Văn Thông

Tạp chí KHKT 

Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi. Số 256

2020

148

Ảnh hưởng của các yếu tố cá thể và mùa vụ 

đến khả năng sản xuất tinh dịch của trâu 

Chiêm Hóa – Tuyên Quang, Tạp chí Khoa 

học công nghệ chăn nuôi, Viện Chăn nuôi 

Nguyễn Hưng Quang, Trần Huê 

Viên, Trần Thị Hoan, Hồ Thị 

Bích Ngọc, Đinh Thị Hồng 

Chiêm và Nguyễn Văn Đại

Tạp chí Khoa học 

công nghệ chăn 

nuôi, Viện Chăn 

nuôi - Bộ 

NN&PTNT, số 107 

ISSN 1859-0802, tr 

77-88

2020

149
Một số đặc điểm bệnh lý ở lợn mắc bệnh 

Dịch tả Châu Phi tại tỉnh Quảng Ninh

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Thị Ngân, La Văn Công, Phạm 

Thị Trang, Trần Nhật Thắng, 

Đặng Thị Thư, Phan Thị Thuỳ 

Linh

Tạp chí KHCN Đại 

học TN
2020

150
Nghiên cứu tình hình mắc bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi tại tỉnh Quảng Ninh

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Thị Thuỳ Dương, Trần Xuân 

Đông, Đặng Thị Thư

Tạp chí KHKT Thú 

y
2020



151
Giải mã hệ gen canine distemper virus gây 

bệnh trên chó năm 2018

Đỗ Thị Roan, Đỗ Thị Roan, Đỗ 

Đức Thành, Đặng Thị Mai Lan, 

Phạm Hồng Ngọc, Nguyễn Hữu 

Đức, Nguyễn Thị Khuê, Nguyễn 

Thị Thu Hiền, Lê Thị Kim 

Xuyến, Lê Thanh Hòa, Đoàn 

Thị Thanh Hương

Tạp chí Công nghệ 

Sinh học 18(3): 465-

475, 2020

8/2020

152

Tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn gây ngộ độc 

thực phảm ở thịt lợn bán tại chợ trên địa bàn 

thành phố Thái Nguyên

Đặng Thị Mai Lan, La Văn 

Công, Đoàn Kiều Hưng

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam: 

133-138

10/2020

153

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun phổi trên 

lợn bản địa tại huyện Điện Biên Đông và 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn 

Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân

Tạp chí KH và KT 

Thú y 5 (2020) 66-

73

9/2020

154

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của 

bệnh giun phổi trên lợn bản địa tại tỉnh Điện 

Biên

Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn 

Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân

Tạp chí KH và KT 

Thú y 7 (2020) 59-

66

11/2020

155

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng 

vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae 

phân lập từ lợn bị viêm phổi nuôi tại huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Quang Tính

Tạp chí KH và CN 

Đại học Thái 

Nguyên 

2020

156
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan trên 

đàn bò nuôi tại tỉnh Hà Giang
Nguyễn Quang Tính

Tạp chí KHKT Thú 

y
2020

157

Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm đông y 

bào chế từ các dược liệu tô mộc, sim và ổi 

trong phòng trị bệnh tiêu chảy cho lợn.

Đào Văn Cường, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân, 

Nguyễn Quang Tính, Phạm 

Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KHKT Thú 

y
2020

158

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất một số giống đậu tương vụ hè – thu tại 

Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền1, Trần 

Văn Điền1, Trần Thị Trường2, 

Nguyễn Thị Quỳnh1

TNU Journal of 

Science and 

Technology

10/2020

159

 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân 

bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất 

của giống đậu tương ĐT51, vụ hè thu tại Thái 

Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền1, Trần 

Văn Điền1, Trần Thị Trường2, 

Vũ Thị Nguyên1

TNU Journal of 

Science and 

Technology

10/2020

160

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất của một số giống rau cải trồng trong hệ 

thống thủy canh hồi lưu vụ thu – đông năm 

2019 tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái 

Nguyên

Hà Việt Long, Hà Minh Tuân, 

Đặng Thị Tố Nga, Vàng Thị Ly

Tạp chí KH&CN 

Đại học Thái 

Nguyên. 225(08): 

421 - 427

8/2020

161

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đa 

dụng đến khả năng sinh trưởng phát triển rau 

cải ngọt

Nguyễn Minh Tuấn, Liêu Thanh 

Hùng

TNU Journal of 

Science and 

Technology

10/2020



162

Xác định một số mô hình sản xuất thích ứng 

biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã bình long, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Hà Minh Tuân, Hà Việt Long, 

Hoàng Thị Thanh Hương, Phạm 

Thị Hương, Khuất Thị Thanh 

Huyền, Phạm Hương Quế

Tạp chí KH&CN 

Đại học Thái 

Nguyên;  225(10): 

113 - 118

22/9/2020

163

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và chất 

lượng một số giống rau xà lách trồng trong hệ 

thống thủy canh hồi lưu tại Thái Nguyên.

Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn Thúy 

Hà, Hà Việt Long, Lưu Thị 

Xuyến Hoàng Thị Diệp

Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái 

Nguyên 8( 2020)

8/2020

164

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến 

sinh trưởng , phát triển và năng suất giống 

đậu tương ĐT51 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 

Cai

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu 

Huyền Trang, Trần Trung Kiên

Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái 

Nguyên 8 (2020)

8/2020

165

Ảnh hưởng của phân bón và mật độ trồng đến 

sinh trưởng và phát triển giống ngô lai VS71 

trên đất dốc tỉnh Yên Bái

Hoàng Hải Hiếu, Trần Trung 

Kiên, Đặng Văn Minh

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn (2020) 

8/2020

166

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp 

kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng 

suất giống đậu tương ĐT51 tại huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu 

Huyền Trang, Trần Trung Kiên

Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái 

Nguyên 8 (2020) 

7/2020

167

Ảnh hưởng của làm đất tối thiểu và che tủ đất 

đến sinh trưởng và năng suất giống ngô VS71 

trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái

Hoàng Hải Hiếu, Trần Trung 

Kiên, Đặng Văn Minh

Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái 

Nguyên

7/2020

168

Nghiên cứu xác định  một số trình tự AND  

mã vạch phục vụ công tác phân loại và nhận 

dạng các giống na dai tại Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên, Phùng T. Kim 

Cúc, Hà Bích Hồng, Bùi Văn 

Thắng, Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

11/2020

169

Đa dạng di truyền các mẫu na tại tỉnh Thái 

nguyên

bằng kỹ thuật RADP

Vũ Thị Nguyên, Phùng T. Kim 

Cúc, Hà Bích Hồng, Bùi Văn 

Thắng, Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí khoa học và 

công nghệ lâm 

nghiệp (04/2020) 

10/2020

170

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo 

tồn và phát triển cây trà hoa vàng (Camellia 

Chrysantha ) taị tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Tạp chí khoa học và 

công nghệ sở 

KHCN tỉnh Thái 

Nguyên

5/2020

171

Nâng cao năng lực nghiên cứu định hướng 

quốc tế cho giảng viên thuộc lĩnh vực khoa 

học xã hội: kinh nghiệm từ một số nhóm 

nghiên cứu

Trịnh Thị Phương Thảo, Phạm 

Hùng Hiệp, Nguyễn Tiến 

Trung, Nguyễn Danh Nam, Hồ 

Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Tạp chí giáo dục, 

Số đặc biệt kì 1 

tháng 11/2020, tr 

18-23, ISSN: 2354-

0753.

11/2020

172
Công bố khoa học giáo dục theo hướng tiếp 

cận quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn 

Thị Thu Hằng
NXB Giáo dục 22/6/2020

173

Nghiên cứu hiệu ứng quang xúc tác xử lý 

metylene xanh trong môi trường nước sử 

dụng vật liệu TiO2 chế tạo bằng phương pháp 

điện hóa

Nguyễn Thị Khánh Vân, 

Nguyễn  Nhật Huy, Nguyễn 

Năng Định, Lê Thị Quỳnh, 

Nguyễn Thị Mai, Đặng Văn 

Thành 

Vietnam J. Chem., 

2020, 58(5E12), 

259-264

October, 

2020



174
Trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang thời 

gian với thông tin chậm và hạn chế hỗn hợp
Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng

Tạp chí thiết bị giáo 

dục
11/2020

175

Khảo sát các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên 

tử của Pb và xác định hàm lượng kim loại Pb 

trong một số mẫu chè xanh ở Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hoa, Đào Quang 

Khải

Tạp chí Công 

Thương
11/2020

176
Giáo trình phản ứng Hóa học cơ bản trong 

công nghiệp

Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn 

Đình Tuyên, Lành Thị Ngọc, 

Đặng Ngọc Quang

NXB Khoa học tự 

nhiên và công nghệ - 

 Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam

Quý 

3/2020

177

Thực trạng và giải pháp xây dựng chi bộ 

Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh tại Học viện Múa Việt Nam 

Cao Thị Phương Nhung , Ngô 

Thị Quang
102 09/2020

178
Xây dựng lối sống mới trong cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 ở nước ta hiện nay.
Ngô Thị Quang 109 11/2020

179

Hướng dẫn đội tuyển tham gia cuộc thi "Tuổi 

trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và 

phong cách Hồ Chí Minh " năm 2020

tháng 11-

12/2020

180
Yếu tố tác động đến biến đổi bản sắc văn hóa 

các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Ngô Thị Quang

Tạp chí Giáo dục lý 

luận
11/2020

181
Hình thành kỹ năng phòng chống xâm hại cho 

trẻ mẫu giáo - vấn đề cấp thiết hiện nay, 

Phí Thị Hiếu, Nguyễn Đỗ Hồng 

Nhung, Vũ Thanh Hòa, 

Kỷ yếu Hội thảo 

quốc gia vấn đề bảo 

vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe 

của cán bộ và nhân 

dân trong giai đoạn 

đổi mới và hội nhập 

hiện nay, 8/2020, 

trang 223-241

8/2020

182
Tư duy và lượng hóa đầu tư trong xổ số thể 

thao

Tạp chí khoa học 

Viện Khoa học Thể 

thao Việt Nam

9/2020

183

Nghiên cứu tiêu chuẩn chương trình giáo dục 

thể chất trong chương trình giáo dục cộng 

đồng Hàn Quốc

Tạp chí khoa học 

Thể thao - Tổng cục 

TDTT Việt Nam

10/2020

184
Nghiên cứu Hệ thống tiêu chuẩn kiểm tra, 

đánh giá thể chất của Mỹ
Vũ Hồng Thái

Tạp chí khoa học 

Viện Khoa học Thể 

thao Việt Nam

8/2020

185

Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu ảnh 

hưởng tới môi trường trong giảng dạy môn 

GDTC tại trường ĐH Nông Lâm Thái 

Nguyên. 

Nguyễn Trường Giang

Tạp chí khoa học 

trường ĐH TDTT 

Từ Sơn 

12/2020

186

Kịch bản biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi 

trường ở Việt Nam và những ảnh hưởng đến 

hoạt động TDTT

GS. Nguyễn Thế Đặng, TS. Vũ 

Hồng Thái, Ths. Bùi Minh 

Tuấn, Ths. Nguyễn Đức Trường

Hội Thảo khoa học 

Quốc gia
12/2020



187

Nghiên cứu " Tiêu chuẩn chương trình giáo 

dục thể chất trong chương trình giáo dục cộng 

đồng Hàn Quốc"

TS. Vũ Hồng Thái- Ths Bùi 

Minh Tuấn

Tạp chí Thể thao 

ISSN 0866-7462
10/2020

188

Phân tích nhân tố khám phá trong ảnh hưởng 

của CLB Thể thao với hành vi thể thao của 

sinh viên

Cao Hoàng Khuyến, Nguyễn 

Đức Thắng, Bùi Minh Tuấn, 

Thái Thị Diễm Thúy, Nguyễn 

Quốc Thắng

Tạp chí Khoa học 

Và Công Nghệ - 

ĐHTN 

12/2020

189

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc thiểu số - 

Cơ sở lý luận cho việc xây dựng chính sách 

dân tộc của Nhà nước ta

Dương Thị Kim Huệ

Kỷ yếu HTKH 

Quốc gia: Phát triển 

nhân lực dân tộc 

thiểu số trong bối 

cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp 

4.0

8/2020

190
Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính đất 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phùng Thị Thu Hà, Nguyễn 

Quang Thi, Đỗ Thị Bắc

Tạp chí Tài chính 

ISSN-2615-8973
12/2020

191
Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ đất 

đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Vũ Thị Quý, Phùng Thị Thu Hà, 

Nguyễn Quang Thi, Đỗ Thị Bắc

Tạp chí Tài chính 

ISSN-2615-8973
12/2020

192

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn

Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn 

Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Phạm 

Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thi

Kỷ yếu hội thảo 

Khoa học "Thực 

trạng QLĐĐ&BĐS 

ở miền Trung và 

Tây Nguyên" 

ISBN: 978-604-974-

688-8

11/2020

193

Ứng dụng mô hình thủy lực và GIS xây dựng 

bản đồ hiểm họa ngập lụt khu vực hạ lưu sông 

Cả

Dương Anh Quân, Trương Vân 

Anh, Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn 

Hiệp, Nguyễn Danh Đức, Lê 

Thị Nga, Trần Thị Mai Anh, 

Trương Xuân Quang 

ERSD 11.2020

194

GIS và kết quả mô hình toán xác định ảnh 

hưởng của ngập lụt đến dân cư thuộc hạlưu 

lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn

Bùi Ngọc Quý, Lê Thị Nga, 

Dương Anh Quân, Trần Thị 

Mai Anh 

Tạp chí đại học mỏ 

địa chất
8.2020

195

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn

Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn 

Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Phạm 

Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thi

Kỷ yếu hội thảo 

Khoa học "Thực 

trạng QLĐĐ&BĐS 

ở miền Trung và 

Tây Nguyên" 

ISBN: 978-604-974-

688-8

11.2020

196

Sự tích lũy các kim loại nặng (As, Cd, Cu, Pb 

và Zn) trong đất bãi thải các mỏ khai thác 

khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Sơn Hải, Nguyễn 

Ngọc Nông, Nguyễn Khắc 

Giảng, Peter Sanderson, Ravi 

Naidu

Tạp chí Khoa học 

Đất Việt Nam, số 

59/2020

7.2020



197

Nghiên cứu xây dựng CSDL địa chính phục 

vụ công tác quản lý đất đai tại xã Đồng 

Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc 

Nông, Trương Thành Nam, 

Trần Văn Anh, Hoàng Thị Kim 

Ngân

Kỷ yếu GIS toàn 

quốc
10.2020

198

Ứng dụng GIS và máy toàn đạc điện tử đo đạc 

thành lập bản đồ địa chính thị trấn nông 

trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Phan Đình Binh, Lê Thiệu 

Thương

Kỷ yếu GIS toàn 

quốc
11.2020

199

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để 

xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giao 

dịch bất động sản trên địa bàn phường hoàng 

văn thụ thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị 

Hồng Gấm
KHCN - ĐHTN 7/2020

200

Ứng dụng gis trong xác định hệ số k trong chi 

trả Dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Bắc Kạn

(Determination of k-coefficients for payment 

for forest Environment services using gis-

based methods: a case study in Backan 

province

Đàm Xuân Vận1

, La Thị Cẩm Vân2

,Nguyễn Huy Trung1

Kỷ yếu hội thảo 

ứng dụng GIS toàn 

quốc 2020

2020

201

Nghiên cứu thực trạng khiếu nại của người 

dân và thái độ phục vụ của người làm công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Khắc Thái Sơn, 

Nguyễn Thế Hoàn, Hà Văn 

Tuyển

Tạp chí Khoa học 

Đất
61/2020

202

Tác động của BĐKH đến sản xuất nông 

nghiệp và thời vụ một số cây trồng chính 

vùng lưu vực sông Phó đáy, Tuyên Quang

Nguyễn văn Giáp, Đỗ Thị Lan
Tạp chí KHCN 

ĐHTN, số 225 .
12/2020

203

Đặc điểm hình thành và hình thái Di sản 

Ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang

Lộc Trần Vượng, Đỗ Thị Lan
Tạp Chí khoa học 

đất
12/2020

204

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong hệ thống 

thoát nước thải đô thị và chống ngập tại khu 

vực phía nam TPTN

Hoàng Quý Nhân, Đỗ Thị Lan, 

Đặng Thị Thái Hà

Tạp chí rừng và 

Môi trường  Số 103      
12/2020

205

Nghiên cứu mức độ ô nhiễm nước thải làng 

nghề miến dong, xã Giới Phiên, thành phố 

Yên Bái và đề xuất biện pháp xử lý

Đỗ Thị Lan, Phạm Thế Quang Tạp chí KH đất 12/2020

206

The effects of different nutrient solutions on 

the growth of basil (Ocimum basilicum L.) 

cultivated under the conditions of green 

houses

Nguyen The Hung, Nguyen Van 

Quang, Le Sy Hung, Nguyen 

Thi Thuy Chung, Bui Thu Uyen

TNU Journal of 

Science and 

Technology

2020

207

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong hệ thống 

thoát nước thải đô thị và chống ngập tại khu 

vực phía nam TPTN

Hoàng Quý Nhân, Đỗ Thị Lan, 

Đặng Thị Thái Hà

Tạp chí rừng và 

Môi trường Số 103

Tháng 

10/2020

208
Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu thủy văn 

áp dụng cho trạm 74129 - Yên Bái

Đặng Văn Nam1, Hoàng Quý 

Nhân2, Ngô Văn Mạnh3, 

Nguyễn Thị Hiền4

Tạp chí khí tượng 

thủy văn. DOI: 

10.36335/VNJHM.2

020(714).18-29

Tháng 

7/2020



209

Nghiên cứu, đánh giá công nghệ xử lý sắt, 

kẽm và mangan trong nước ngầm tại giếng 

khoan KTX K, trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Thái Nguyên để ứng dụng xử lý nước 

cấp sinh hoạt

Dư Ngọc Thành, Hoàng Quý 

Nhân, Hà Đình Nghiêm, Dương 

Minh Ngọc, Nguyễn Thị Huệ, 

Đặng Thái Hà

Tạp chí Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn

Năm 2020

210

Nghiên cứu nhân giống lan Phi điệp tím 

(Dendrobium anosmum Lindl.) bằng kỹ thuật 

nuôi cấy in vitro

Đặng Thị Thu Hà, Phạm Thu Hà
Tạp chí Bộ 

NN&PTNT
Jul-20

211
Đánh giá đa dạng di tryền nguồn gen cây 

Gừng núi đá bằng chỉ thị phân tử
Dương Văn Thảo

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Nov-20

212

Đánh giá sinh trưởng một số loài cây rau rừng 

chuyển vị tại mô hình Khoa Lâm nghiệp 

Trường đại học Nông Lâm – Đại học Thái 

Nguyên

Nguyễn Tuấn Hùng,Lục Văn 

Cường, Phạm Đức Chính

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
31/10/20

213

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống chiết gốc loài 

Tre ngọt (Dedrocalamus brandisii (Munro) 

Kurz)

Ma Thanh Thuyêt, Trần Thị 

Thu Hà* (Đồng tác giả), 

Nguyễn Văn Thọ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ. Số 

225(11): 193-200.

2020

214

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học và hình 

thái của loài Khôi tía (Ardisia silvestris 

Pitard) tại huyện Thạch An, Cao Bằng

Lý Đức Long, Trần Thị Thu 

Hà*(Đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ. Số 

225(11): 201-208.

2020

215

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong 

nhân giống vô tính Mai cây (Dendrocalamus 

yunnanicus Hsueh et D.Z.Li)

Nguyễn Mỹ Hải, Trần Thị Thu 

Hà*(Đồng tác giả), Nguyễn Thị 

Thu Dung, Dương Văn Đoàn

Tạp chí 

NN&PTNT. Số 394 

(2020), tr. 79-85

2020

216

Đánh giá tính chất cơ học của gỗ Keo tai 

tượng (Acacia mangium) bằng phương pháp 

không phá huỷ

Dương Văn Đoàn, Hà Thị 

Quỳnh Lưu

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ Lâm 

Nghiệp. Số 5:126-

133.

Dec-20

217

Ảnh hưởng của khối lượng thể tích và chiều 

dài sợi gỗ đến tính chất cơ học của gỗ Keo tai 

tượng (Acacia mangium) trồng tại Thái 

Nguyên

Dương Văn Đoàn, Nguyễn Tử 

Kim

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ Lâm 

Nghiệp. Số 4:144-

150.

Sep-20

218

Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng đến sinh 

trưởng của cây Lát hoa và mức độ bị hại do 

sâu đục ngọn

Nguyễn Minh Chí, Đỗ Hồng 

Việt, Phạm Thu Hà, Nguyễn 

Văn Thái

Tạp chí Khoa học 

Lâm Nghiệp số 

3/2020

2020

219
Xác định tuổi khai thác tối ưu cho rừng trồng 

Quế tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lao Cai

Nguyễn Đăng Cường, Phan Hữu 

Hiển, Nguyễn Văn Bích, Cao 

Thị Thu Hiền

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm 

nghiệp. Số 3 - 2020 

Trang: 29 - 39

25/08/20

220
Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách 

BV&PTR tại Nghệ An

Trần Quốc Hưng; Đặng Kim 

Vui, Nguyễn Văn Mạn; Đỗ 

Hoàng Chung

Tạp chí Rừng và 

Môi trường ; số 101 

, trang 55 - 62

Jul-20

221

Ảnh hưởng của chất Điều hòa sinh trưởng đến 

quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên 

(Passiflora foetida L ) ở giai đoạn vườn ươm.

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh 

Đình Khá, Nguyễn Hải Hòa, 

Đàm Văn Vinh, Nông Đức 

Hiếu, Lồ Di Mềnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Lâm 

Nghiệp, Trường 

Đại học 

LâmNghiệp Việt 

Nam, số5, trang 73 - 

 80

Nov-20

222

Đa dạng tài nguyên cây thuốc và giải pháp 

bảo tồn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - 

Phượng Hoàng

Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn 

Phúc, Phạm Thị Thanh Vân, 

Phạm Thế Việt

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

Jun-20



223

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài 

Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia 

W.c Cheng & L.K.FU, 1975) tại huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Lê Văn Phúc, Mạc Văn Cường, 

Nguyễn Thị Thoa

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

Jun-20

224

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái 

sinh rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng 

Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn 

Phúc, Lê Thị Hà, Ngọc Lê Huy, 

Lâm Văn Phong

Tạp chí Rừng và 

Môi trường,
Dec-20

225

Nghiên cứu nhân giống cây Kim ngân 

(Lonicera Japonica Thumb) bằng phương 

pháp giâm hom

Nguyễn Văn Mạn, Ngô Thị 

Hiền, Dương Thị Bích, Hoàng 

Thanh Phúc, Nguyễn Hữu 

Cường, Trần Thị Thu Hà

Tạp chí Rừng và 

Môi Trường, Sô 

104 - Năm 2020

2020

226

Using group work to improve speaking skills 

of the 10th grade students at Yen Phong 2 

high school in BacNinh province

Văn Thị Quỳnh Hoa, Lê Thị 

Dung

Tạp chí Quản lý 

giáo dục

Tháng 

11/2020

227

A case study on English Communication 

skills of the last year students at Thai Nguyen 

University: Current situation and Solutions 

(Nghiên cứu kĩ năng giao tiếp của sinh viên 

năm cuối tại Đại học Thái Nguyên: Thực 

trạng và giải pháp)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ- Đại 

học Thái Nguyên

Tháng 

12/2020

228

Determinants of good oral communication 

skills for the improvement of Advanced 

Program students’ classroom oral 

presentation performance at Thai Nguyen 

University of Agriculture and Forestry 

(Những yếu tố quyết định đến kỹ năng giao 

tiếp tốt nhằm nâng cao khả năng thuyết trình 

của sinh viên chương trình tiên tiến tại trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.)

Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ- Đại 

học Tân Trào

Tháng 

12/2020

229

Determinants of the English reading 

comprehension difficulties of the first year 

students of Thai Nguyen university of 

Agriculture and Forestry –Academic year 

2018-2019

Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn 

Lan Hương

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Tháng 

9/2020

230

Hướng dẫn thí sinh làm bài thi nghe trong kỳ 

thi Vstep-kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa

Tạp chí Thiết bị 

giáo dục

Tháng 

8/2020

231

students' perceptions towards using English 

movies to enhance their English Speaking 

skills

Bùi Thị Kiều Giang
Tạp chí khoa học và 

công nghệ ĐHTN
Aug-20

232

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch 

huỳnh quang và phân tích hình ảnh nội hàm 

cao trong đánh giá hoạt tính ức chế chuyển vị 

yếu tố nhân NF-κB

Đỗ Hữu Nghị , Nguyễn Xuân 

Vũ, Nguyễn Xuân Thành, Lưu 

Văn Chinh, Lê Mai Hương

Tạp chí Công nghệ 

Sinh học
Jul-20



233

Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro ở một 

số giống lúa (Oryza sativar L.) phục vụ 

nghiên cứu chuyển gen

Lã Văn Hiền, Nguyễn Văn 

Thành, Nguyễn Xuân Vũ, Bùi 

Tri Thức, Nguyễn Thị Tình, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Tiến 

Dũng

Nov-20

234

Phân lập và nuôi trồng giống nấm Linh Chi 

thu nhận tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, Vũ 

Khánh Linh, Tạ Thị Lượng, 

Huỳnh Thị Thiệp, Nguyễn Thị 

Tình, Ngô Xuân Bình

Tạp chí khoa học 

Đại học Tân Trào
Jun-20

235
Nghiên cứu quy trình tách chiết 

polysaccharides từ nấm lim xanh

Lưu Hồng Sơn, Tạ Thị Lượng, 

Vi Đại Lâm, Nguyễn Thị Tình, 

Đinh Thị Kim Hoa, Trịnh Thị 

Chung, Huỳnh Thị Thiệp

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
Aug-20

236
Tối ưu hoá quy trình tách chiết saponin từ 

quả bồ hòn

Tạ Thị Lượng, Lưu Hồng Sơn, 

Nguyễn Mai Hiên, Vi Đại Lâm, 

Trịnh Thị Chung, Trần Văn Chí 

, Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn 

Thị Tình, Ngô Xuân Bình

Tạp chí nghiên cứu 

khoa học và công 

nghệ quân sự

Oct-20

237
Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ lá 

sâm xuyên đá khai thác tại Thái nguyên

Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim 

Hoa, Nguyễn Thị Tình, Tạ Thị 

Lượng, Ngô Xuân Bình

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
May-21

238
Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ lá 

gai Cao Bằng

Trần Văn Chí, Tạ Thị Lượng, 

Nguyễn Sinh Huỳnh, Lưu Hồng 

Sơn, Vi Đại Lâm, Trịnh Thị 

Chung, Lê Sỹ Lũy, Huỳnh Thị 

Thiệp, Phạm Thị Tuyết Mai, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thị 

Tình

Tạp chí khoa học và 

công nghệ - ĐH 

Thái Nguyên

Oct-20

239

Tách dòng và xác định trình tự gen BS1 liên 

quan đến kích thước hạt ở cây đậu tương 

DT22

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Bùi 

Tri Thức. TrầnVăn Điền, 

Nguyễn Tiến Dũng.

Tạp chị NN&PTNT Jun-20

240

Hiện trạng công nghệ chỉnh sửa gen 

CRISPR/Cas9 trong cải thiện một số tính 

trạng ở cây lúa và triển vọng ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Lã Văn 

Hiền
Tạp chị NN&PTNT Jul-20

241

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ tuổi thu hoạch 

đến chất lượng quả chuối tây Bắc Kạn sau 

quá trình rấm chín bằng khí Ethylene ngoại 

sinh

Trịnh Thị Chung, Phạm Bằng 

Phương, Tạ Thị Lương, Lưu 

Hồng Sơn, Trần Văn Chí,Đinh 

Thị Kim Hoa, Vi Đại Lâm

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
Aug-20



242

Hiện trạng công nghệ chỉnh sửa gen 

CRISPR/Cas9 trong cải thiện một số tính 

trạng ở cây lúa và triển vọng ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Lã Văn 

Hiền
Tạp chí NN&PTNT Jul-20

243

Nghiên cứu ảnh hưởng của màng bao 

Chitosan khối lượng phân tử thấp kết hợp với 

nano bạc trên trứng gà tươi trong quá trình 

bảo quản

Lương Hùng Tiến, Lê Mỹ Hạnh, 

Vũ Thị Thùy Dung, Lê Mai 

Hương, Nguyễn Thị Mai Liên, 

Phạm Thị Phương

Tạp chí ĐHTN Jun-20

244
Nghiên cứu ứng dụng một số loại chitosan 

trong bảo quản trứng gà luộc ăn liền

Lương Hùng Tiến, Vũ Thị Thùy 

Dung, Lê Mỹ Hạnh, Phạm Thị 

Phương, Lương Hùng Tiến

NN&PTNT 2020

245

Phân lập và nuôi trồng giống nấm Linh Chi 

thu nhận tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, Vũ 

Khánh Linh, Tạ Thị Lượng, 

Huỳnh Thị Thiệp, Nguyễn Thị 

Tình, Ngô Xuân Bình

Tạp chí khoa học 

Đại học Tân Trào
Jun-20

246

Các hợp chất Triterpenoid từ phần trên mặt 

đất cây bạc hà Đồng Văn (Elsholtzia 

winitiana var. dongvanensis Phuong) ở vùng 

cao nguyên đá Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn 

Tân Thành, Cầm Thị Ính, Trần 

Đình Thắng

Tuyển tập Hội thảo 

nghiên cứu và phát 

triển các sản phẩm 

tự nhiên lần thứ 7 

(RDNP 2020), 

ISBN: 978-604-

9985-58-4

Dec-20

247
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình tách chiết saponin từ hạt chôm chôm

Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị 

Phương

Tạp chí khoa học 

Đại học Tân Trào
8/2020

248

Tối ưu hóa quy trình sản xuất phân bón dạng 

lỏng từ bã men bia sử dụng chế phẩm enzyme 

alcalase thương mại

Đinh Thị Kim Hoa, Lưu Hồng 

Sơn, Tạ Thị Lượng, Lê Minh 

Châu, Dương Ngọc Dương,Trần 

Văn Chí, Vi Đại Lâm, Nguyễn 

Thị Tình,Nguyễn Văn Duy, Ngô 

Xuân Bình

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
Aug-20

249
Tối ưu quy trình tách chiết Alkaloid từ cây 

ích mẫu

Lưu Hồng Sơn , Tạ Thị Lượng, 

Cao Thị Duyên, Vi Đại Lâm, 

Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị 

Tình, Trần Văn Chí, Ngô Xuân 

Bình

Tạp chí nghiên cứu 

khoa học và công 

nghệ quân sự

Oct-20

250
Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ lá 

gai Cao Bằng

Trần Văn Chí, Tạ Thị Lượng, 

Nguyễn Sinh Huỳnh, Lưu Hồng 

Sơn, Vi Đại Lâm, Trịnh Thị 

Chung, Lê Sỹ Lũy, Huỳnh Thị 

Thiệp, Phạm Thị Tuyết Mai, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thị 

Tình

Tạp chí khoa học và 

công nghệ - ĐH 

Thái Nguyên

Oct-20



251

Nghiên cứu tỷ lệ phốn trộn thích hợp giữa 

Chitosan và Nisin để bảo quản cam sau thu 

hoạch ở nhiệt độ thường

Trần Văn Chí, Phạm Thị Tuyết 

Mai, Tạ Thị Lượng, Lưu Hồng 

Sơn

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
Aug-20

252

Tách dòng và xác định trình tự gen BS1 liên 

quan đến kích thước hạt ở cây đậu tương 

DT22

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Bùi 

Tri Thức. Trần Văn Điền, 

Nguyễn Tiến Dũng.

Tạp chị NN&PTNT Jun-20

253

Đánh giá sự hài lòng của người dân trong Xây 

dựng Nông thôn mới - Nghiên cứu trường 

hợp tại Lào Cai

Hà Quang Trung, Ngô Tất 

Thắng; Nguyễn Thanh Hiếu

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên

7/2020

254
Chuỗi giá trị na tại xã La Hiên, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Quốc Huy, Đặng Thị 

Bích Huệ

Tạp chí Khoc học 

công nghệ nông 

nghiệp Việt Nam

10/2020

255

The Impact of Corruption Perception Index 

on Foreign Direct Investment Inflows in 

ASEAN Countries: Evidence from A Panel 

Data Analysis

Dương Hoài An, N/A
Tạp chí Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh
9/2020

256

Thực trạng một số sản phẩm tiềm năng tham 

gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh 

Cao Bằng

Đặng Thị Bích Huệ, Bùi Xuân 

Hồng, Đoàn Thị Mai

Tạp chí Khoc học 

công nghệ nông 

nghiệp Việt Nam

10/2020

257
Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình trên 

địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Lành Ngọc Tú, Đặng Thị Bích 

Huệ

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên

9/2020

258

Giải pháp về chính sách giải quyết việc làm 

cho người dân tộc thiểu số vùng núi Tây Bắc 

đã tốt nghiệp đại học.

Đỗ Thùy Ninh, Đàm Thanh 

Thủy, Bùi Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên

2020


